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BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỢ TIỀN BHXH, BHYT, BHTN TỪ 6 THÁNG ĐẾN 24
THÁNG ĐỀ NGHỊ ĐĂNG TẢI TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 09/2021

(Số liệu tính đến hết 31/08/2021 theo C12-TS lấy ngày 5/9/2021)
(Kèm theo Công văn số                   /BHXH-TTPTĐT ngày      tháng      năm 2021 của BHXH thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: đồng

STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ Số lao
động

Số
tháng

nợ

Số tiền nợ BHXH,
BHYT, BHTN

1 0106019184 Công ty cổ phần anh ngữ APAX Tầng 10 tòa nhà 14 Láng Hạ, Thành
Công, Ba Đình Hà Nội 1,025 21 41,410,978,708

2 0102683813 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Tầng 28, Tòa nhà FLC Twin Tower,
đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy,
Hà Nội

439 8 5,176,000,449

3 0105753635 Tổng Công ty Duyên Hải - CTCP 16B Nguyễn Thái Học, phường Yết
Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội 136 14 4,633,560,860

4 0101156758 CÔNG TY CPDV MÔI TRƯỜNG
THĂNG LONG

Số 88 Ngõ 203 Hoàng Quốc Việt -
Phường Nghĩa Đô , Cầu Giấy ,  Hà Nội 493 7 4,312,101,266

5 0100105895 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng
Vina2

Ban tổ chức hành chính, tòa nhà B, KĐT
Kim Văn, Kim Lũ phường Đại Kim,
Hoàng Mai,Hà Nội

179 12 4,301,204,702

6 2900324850-004 Công ty Cổ Phần 407
Tầng 5 Số Nhà 19 Ngõ 1043 Đường Giải
Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà
Nội

104 23 3,609,029,669

7 0108845147 CÔNG TY CỔ PHẦN ENGLISH
NOW GLOBAL tầng 4, số 19 Lê thanh nghị 102 18 3,118,949,119



8 0100635444 Công ty CP TM DV tổng hợp Hai Bà
Trưng

Số 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai
Bà Trưng, Hà Nội 90 18 2,995,804,645

9 0105295960 Công ty CP CN và thiết bị điện Hà
Nội

Tầng 8, tòa nhà VIT Tower, số 519 Kim
Mã -Ba Đình, Hà Nội 49 12 2,366,341,926

10 0102952657 Công ty CP Tập đoàn giáo dục
EGROUP

Tầng 2, Tòa Gold Season, 47 Nguyễn
Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 58 14 2,189,924,847

11 0100106458 Công Ty CP Lắp máy -Thí nghiệm
cơ điện

Số nhà 434-436,đường nguyễn trãi (gần
ngõ chợ Phùng Khoang),Trung văn,Quận
Nam Từ Liêm,Hà Nội (gần n

141 8 2,028,413,369

12 0100106440 TCT Licogi - CTCP số 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam,
Thanh Xuân, Hà Nội 116 8 2,022,368,533

13 0100105969 Công ty CP Vật liệu xd & xnk Hồng
Hà

Ngõ 109, Đường Trường Chinh, Quận
Thanh Xuân, Hà Nội 59 24 1,928,115,281

14 0107315098 Công ty CP Kết Nối - Châu Âu
Lô 04 - 9A Khu công nghiệp Hoàng Mai,
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng
Mai, Thành phố Hà Nội.

147 8 1,884,039,714

15 0106214964
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH THĂNG
LONG

289 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân
Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 54 24 1,750,509,291

16 0101442420-001 Công Ty Cổ phần Mặt dựng CAG Lô CN4-2.1 KCN Thạch Thất, TT Quốc
Oai, H Quốc Oai, TP Hà Nội. 7 11 1,645,523,299

17 0107148760 Công ty cổ phần ERESSON Việt
Nam

P01, Tầng 12A, Tòa nhà Việt Á, Số 9
Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà
Nội

17 20 1,629,446,671

18 0103689014 Công ty CP vật liệu Công nghệ cao
Kim Nam

Số 562, đường Nguyễn Văn Cừ, Gia
Thụy, Long Biên, Hà Nội 31 15 1,563,476,702

19 0106185350 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng GDC
Hà Nội

Số 24 Trung tâm thương mại LeParc,
KĐT Gamuda City, Hoàng Mai, Hà Nội 80 11 1,419,038,726
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BHYT, BHTN



20 0101729310 Công ty TNHH TM & DV Linh
Trang

số 190 phố Sài Đồng, Phường Việt Hưng
Long Biên, Hà Nội 105 8 1,395,856,910

21 0109000470 Công ty CP Công nghệ Giáo dục
Omni School

Tầng 6, Tòa A, Imperia Garden, số 203
Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh
Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

60 19 1,391,592,573

22 0101471968 Công Ty CP Truyền Thông Lê Tầng 4 tòa nhà Creative số 1 Lương Yên,
Hai Bà Trưng, Hà Nội 20 22 1,389,953,698

23 0100104235 Công ty CP cơ khí XD & tư vấn thiết
kế 30-4

Thôn Giao Tự, Xã Kim Sơn, Gia Lâm,
Hà Nội 62 16 1,362,159,799

24 0102793598 Công ty Cp Lắp máy điện nước &
XD 4

Tầng 12 A - Tòa Nhà 169 Nguyễn Ngọc
Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 42 15 1,209,151,562

25 0104790948 Công ty Cổ Phần Cầu 1 Thăng Long
Tầng 4 Tòa nhà Hồng Hà Tower Số 89
Thịnh Liêt, Phường Thịnh Liệt, Hoàng
Mai, Hà Nội

143 6 1,190,721,890

26 0106700259 Công ty CP Constrexim Bắc Hà Tầng 1 Tòa nhà N08 ngõ 123 Trần Đăng
Ninh - Cầu Giấy - Hà Nội 81 8 1,144,127,592

27 0310041077 Công ty CP Giải pháp thanh toán
điện lực và viễn thông

tầng 8 tòa nhà VIT tower số 519 Kim
Mã, Ba Đình , Hà Nội 77 7 1,096,148,247

28 0106851931 Công ty CP ĐT XD phát triển Việt
Tiệp

Lô Đất Cc1 KĐT Tây Nam Kim Giang 1
Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 71 11 1,052,076,561

29 0101479607 Công ty CP tập đoàn Công Nghệ T-
TECH Việt Nam

tầng 24 tòa nhà Vinaconex 9 đường
Phạm Hùng Quận Nam Từ Liêm hà nội 42 15 970,541,950

30 0106683003 Công ty CP Quản lý Tài sản
Dzambala

Tầng 2 25T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu
Giấy, Hà Nội 105 6 965,448,677

STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ Số lao
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31 0100106553 Tổng Công ty cơ khí xây dựng -
CTCP

Số 125D Minh Khai, Ngõ Hòa Bình 6, P.
MInh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 53 8 925,814,478

32 0105608469 Công ty TNHH Citysmart Education Golden Westlake, Số 151 Phố Thụy
Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 37 14 911,683,890

33 0100108889 Công ty Cổ phần 873 -  Xây dựng
công trình giao thông

Tầng 5, Số 346 đường Nguyễn Trãi ,
Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm
Hà Nội

84 7 846,903,820

34 0106142011 Công ty TNHH TM thời trang Hải
Đăng

Lô S31-1 khu làng nghề triều khúc Tân
Triều Thanh trì Hà Nội 0936728328
37559888

13 11 805,507,645

35 0105281527 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN XÂY
DỰNG VÀ LẮP MÁY ATV

tầng 5 tòa CT1-C14 Bắc Hà Đường Tố
Hữu phường trung văn quận Nam Từ
Liêm Hà Nội

87 6 793,179,886

36 0100511375 Công ty TNHH Bình Hạnh Đan Tầng 11, tòa nhà Hồng Hà, 25 Lý
Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 30 6 735,145,979

37 0104133621 Công ty CP Toàn Phong sô 70 phố Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 16 20 710,212,997

38 0107354530 Công ty cổ phần Vinsofts sô 8 phan văn trường- dịch vọng hậu-CG-
TP.Hà Nội, Việt Nam 16 20 701,241,855

39 0101726253 Công ty CP nước & XD Đường
Thành

Tấng 9 tòa nhà DCCD 21 Lê Văn Lương
- Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 28 18 645,612,183

40 0104385121 CÔNG TY CP TƯ VẤN  XÂY
DỰNG  BEACONS VIỆT NAM

Phòng 301, tầng 3 Tòa nhà Thông Tấn,
Số 124 Trịnh Văn Bô,  Phường Xuân
Phương,  Quận Nam Từ Liêm,  Tp Hà
Nộ

34 12 636,500,253

41 0100106095 Công ty CP tư vấn XD công trình
VLXD

Tầng 2, Tòa Nhà VG Building, Số 235
Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh
Xuân, HÀ Nội

38 10 629,005,742
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42 0101834033 Công ty CP TM & Kỹ Thuật Việt
Sing

Số 16 ngách 42/60 Phố Thịnh Liệt -
Phường Thịnh Liệt - Hoàng Mai Hà Nội 26 15 609,459,293

43 0102265728 Công ty CP Đầu tư xây dựng thương
mại Sông Hồng

Số 68 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà
Nội 7 11 604,816,783

44 0105042303 Công ty TNHH T&C Việt Nam Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 14 18 583,730,611

45 0107687988 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT NAM

Tầng 2, Tòa nhà CT2, Đường Ngô Thì
Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông,
TP Hà Nội

8 24 583,586,956

46 0102771178 Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn
Trường Thành

Khu đất DV liền kề 64,65 KĐT mới
Dương Nội, Hà Đông - Hà Nội 30 14 549,960,866

47 0107786146 Công ty TNHH xây lắp hệ thống
M&E Sunflower

số 161 đường chiến thắng, tân triều,
thanh trì, hà nội  962158508 19 19 548,936,430

48 0105922097 Công ty TNHH Truyền Thông Thịnh
Vượng

Tầng 3, 23 Nam Đồng, phường Nam
Đồng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 64 6 531,989,650

49 0104110656 Công ty CP Rohler & Paint Việt Nam
P210 Đơn nguyên B, tòa nhà B15,
KĐTM Đại Kim   Định Công, P Đại
Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội,VN

14 23 495,642,198

50 0105172373 Công ty CP thương mại và DVDL
Đại dương

tầng 3, 74 Khúc thừa dụ p Dịch vọng, cg,
Hà Nội 36 6 494,347,422

51 0101727560 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM UPI B16 -181 nguyễn lương bằng ,đống đa
,hà nội 39 8 492,899,346

52 0108173985 Công ty cổ phần Atlantic Five - Star
English

Số 33 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà
Trưng, Hà Nội 44 6 488,981,104

53 0105597640 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Kỹ
Thuật và Thương Mại Anh Phát

Số 104 ngõ 49 tổ 19, phố đức giang,
p.đức giang Long Biên, Hà Nội 23 16 471,402,290
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54 0107304794 Công ty CP Falcon Coatings Việt
Nam

Cụm CN Tân Hồng - Hoàn Sơn, thôn Bất
Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh

48 7 462,472,903

55 0101587874 Công ty TNHH đầu tư BĐS và XD
Việt Nam 232C Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 13 21 444,994,012

56 0106607161 Công ty Cp thực phẩm và dịch vụ My
Way

Tầng 2, Bấm Huyệt Việt, Số 1, ngõ 163
phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa,
quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội

35 7 433,553,659

57 0104388387 Công ty TNHH cybertech Việt Nam
Tầng 2, tòa nhà The Sun, lô HH1, KĐT
Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà
Nội

56 6 431,146,243

58 0101310858 Công Ty TNHH Đất Việt Nam 40 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 16 21 430,888,035

59 0100963269 Công ty TNHH Thương Mại & SX
Nhật Minh Tầng 1 Số 9 Ngách 13/90 Đ. Lĩnh Nam 8 20 425,114,767

60 0101495461 Trường Cao đẳng VIGLACERA Khu đô thị Yên Phong - Đông Phong -
Yên Phong - Bắc Ninh 37 8 424,065,213

61 0105980275 Công ty TNHH thiết bị máy và
CNMT Việt Phát

Nhà máy sản xuất Việt Phát, Thôn Lễ
Khê, xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây,
Thành phố Hà Nội

37 8 412,184,203

62 0109238392 Công ty Cổ phần Kinh doanh Và Đầu
tư KRISH

Tầng 12, tòa nhà số 45, đường Nguyễn
Sơn, - Phường Ngọc Lâm - Quận Long
Biên - Hà Nội.

15 8 410,838,955

63 0102400127 Công ty CP ĐT Phát triển công nghệ
Trường Sơn

Số 01 đường 422, Cụm Công Nghiệp
Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội. 30 9 403,582,039

64 0102872553 Công ty CP ĐT XNK & TM Smart
Việt Nam

Số 11A, ngõ 140 Nguyễn Xiển, phường
Hạ Đình, Thanh Xuân Hà nội 16 13 402,037,081

65 0107472502 Công ty CP đầu tư xây dựng B&R
Việt Nam

Phòng 1207, ngõ 06, tòa CT4-5 Dương
Đình Nghệ- Yên Hòa - Cầu Giấy- Hà
Nội

31 19 396,859,966

STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ Số lao
động

Số
tháng
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66 0105863719 Công ty CP  phần mềm Quốc tế  3S tầng 3 tòa nhà Kim ánh số 1 ngõ 78 Duy
Tân DVH CG Hà Nội 47 6 372,042,791

67 0104799411 Công ty CP VLINE Việt Nam
Toà nhà Ngọc Khánh, số 37 Nguyễn
Sơn, P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên, TP.Hà
Nội

33 8 371,636,808

68 0103586386 Công ty CP tư vấn kiến trúc và XD
An Phát

Tổ 4, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội(gần
chùa Gia Thượng) 40 6 366,883,254

69 0101381270 Công ty  cổ phần Buca Tầng 7,toà nhà MD Complex 68 nguyễn
cơ thạch,Nam từ Liêm,Hà Nội 52 6 359,020,803

70 0106398856 CÔNG TY TNHH ĐT VÀ PHÁT
TRIỂN MEC

tầng 8, tháp B tòa nhà HongKong, 243A
Đê la Thành phường láng thượng, đống
đa Hà Nội

41 8 355,241,165

71 0101530839 CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT
Tầng 4, Tòa nhà B Vinaconex2, KĐTM
Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim,
quận Hoàng Mai, Hà Nội

32 8 349,261,669

72 0105207675 Công ty CP Phần Mềm Softmart Tầng 5, Tòa Green Office, ngõ 102
Trường Chinh, Q. Đống Đa, Hà Nội 27 8 344,620,489

73 0109515504 Công ty Cổ phần Thời trang Gen
group

Số 56B Bà Triệu - Phường Hàng Bài -
Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 32 6 343,861,548

74 0107939762 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN
SASCOM

số 21-TT18, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà
Đông, Hà Nội 20 8 342,718,305

75 0103117634 Công ty TNHH SHINHAN VINA số 168 pHố Sài Đồng, PHường Sài
Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 31 6 342,073,623

76 0106652397 Công ty cổ phần Aligro số 45 Nguyễn Hoàng, Mỹ đình 2, Nam
từ liêm, Hà nội 15 14 341,682,356

77 0106779869 Công ty CP đầu tư công nghệ ATT
Việt Nam

Lô CN6, KCN Thạch Thất-Quốc Oai,
Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 32 8 340,872,388

78 0102277096 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP
CÔNG NGHỆ HOSTVN

Số 1, Ngõ 73 Hoàng cầu , Ô chợ dừa,
Đống Đa Hà Nội 29 8 325,813,738

STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ Số lao
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79 0106344681 trường mầm non Vietkids Lô NT2 - Khu đô thị mới Dịch Vọng,
Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 26 8 325,048,747

80 0105815352 Công ty CP đầu tư xây dựng SD Việt
Nam

M12-L03, Khu A - Khu đô thị mới
Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà
Đông, TP. Hà Nội

26 8 320,011,518

81 0104036096 Công ty Cổ phần Xử lý nền móng và
Xây lắp FANCO

số 19 đường Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam
Từ Liêm, Hà Nội 15 8 319,009,698

82 0102230450 Công ty CP Dịch Vụ TM Trường
Minh

Tầng 3 Khu Văn phòng, Tòa Green
Office, ngõ 102 Trường Chinh, Đống
Đa, Hà Nội

24 8 314,423,475

83 0100574618 Cơ Sở SX Gia Công Cơ Khí Vĩnh
Phát

467 Hà Huy Tập- Yên Viên - Gia Lâm -
Hà Nội 34 6 313,897,428

84 0103489801 Công ty CP Trắc địa bản đồ & ứng
dụng GIS Nam Việt

P2106, Tòa CT5B, KĐT Văn Khê,
phương La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 18 8 310,632,097

85 0101358803 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HÙNG
PHÁT

Phòng 301 - tầng 3 - Tòa nhà Vinaconex
2 - Số 57 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân 8 11 307,962,547

86 0102134242
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN KINH
TẾ ĐẠI BẢO

M02-03 Khu A, Khu ĐTM Dương Nội,
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành
phố Hà Nội

9 17 306,501,965

87 0102347106 Công ty CP Công nghệ ASA số 304 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa,
Hà Nội 20 12 304,578,466

88 5500510600 Công ty TNHH MTV IEC-1 Số 17, đường Lương Ngọc Quyến, P.Văn
Quán, Q.Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 13 10 304,368,969

89 0104288777 Công ty CP  Đ.tư TM và dịch vụ
SHC Việt Nam

Tầng 12 tháp B toà nhà sông Đà, Phạm
Hùng , Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 23 7 298,052,764

STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ Số lao
động

Số
tháng

nợ

Số tiền nợ BHXH,
BHYT, BHTN



90 0102053120 Công ty TNHH NEXTG
SOLUTIONS

Phòng 908A, Indochina Plaza Hà Nội,
241 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q.
Cầu Giấy, Hà Nội

8 12 297,141,056

91 0101221083 Công ty TNHH SX & TM Kim Long
B1-401 Chung cư SkyCentral 176 Định
Công, phường Định Công, quận Hoàng
Mai, Hà Nội

9 21 282,348,813

92 0107700205 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng
ACE8 Thái Bình Dương

Tầng 3, Nhà vườn 15, Ô đất O16-
HH1,Biệt thự liền kề Romantic Park, khu
Đô thị mới Tây Hồ Tây, Phường Xuân
La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

30 6 281,031,538

93 0200584426 Công ty CP thương mại Hà Tây tòa nhà HTT 89 Phùng Hưng , Phúc La,
hà Đông 8 19 277,892,727

94 0103925102 Công ty TNHH dịch vụ thương mại
vật tư Diễm Phúc

Số nhà 36, ngõ 139, Phượng Bãi, Biên
Giang, Hà Đông, Hà Nội 16 8 275,109,240

95 0102014322 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT Á

Tầng 2, Số 1 ngõ 120 Trường chinh,
P.Phương Mai, Đống đa, Hà Nội(toà nhà
Công ty May Nông nghiệp)

14 8 274,333,377

96 0105985756 Công ty TNHH  vật tư CN
VINMASU

Số1,ngách 88, ngõ 211 Khương
Trung,Khương Đình,Thanh Xuân,Hà Nội 8 23 270,699,215

97 0105577411 Công ty CP TAFCO HÀ NỘI
Căn hộ 28.12 toà C, vinaconex2, khu đô
thị goldsilk, phường đại kim, quận hoàng
mai, Hà Nộioi

15 13 269,452,990

98 0104164852 Công ty CP ĐTXD và kinh doanh
thương mại Đông Dương

thôn Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà
Nội 11 10 267,795,808

99 0102659507 Công ty TNHH Xây Dựng và
Thương Mại Hưng Dũng

Số 188 Lê Quang Đạo - Phường Phú Đô
- Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 7 22 260,517,894

100 0107282276 Công ty CP Sản Xuất và Đầu Tư
Thương Mại Sunstex

công ty may Suntex Tổ 1, PHúc Lợi,
Long Biên 11 19 260,282,309

STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ Số lao
động

Số
tháng

nợ

Số tiền nợ BHXH,
BHYT, BHTN



101 0102397611 Công ty CP ĐT&PT Giải Pháp Công
Nghệ V&V

Tầng 3, số 41 Nguyễn Thượng Hiền, P
Nguyễn Du. HBT, Hà Nội 20 8 260,172,803

102 0300450289-008 Công ty CP XNK & Hợp tác đầu tư
GTVT Hà Nội 61 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội 20 8 260,092,629

103 0105240023 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO ASK Tầng 4 TN Láng trung số 60 ngõ 850
Láng - Đống Đa - Hà Nội 27 6 252,133,791

104 0108234363 Công Ty Cô ̉Phần Đầu Tư Và Phát
Triển Agritech

Số 210 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu
Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 15 13 251,653,184

105 0104098208 Công ty CP Phát Triển Đại Khánh Số 6 Ngách 12 Ngõ 295 Định Công P.
Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 9 18 250,321,764

106 0102022806 CÔNG TY CP CHẾ TẠO VÀ LẮP
RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Tầng 1, nhà N02, khu  nhà ở Ba Hàng A,
282  Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 25 6 244,296,052

107 0106104016 Công ty TNHH địa chính & XD Nam
Hà Nội

Khu đô thị Hồng Hà Ecocity(gần bệnh
viện nội tiết) xóm Đồng, Tứ Hiệp, Thanh
Trì, Hà Nội

6 21 243,701,255

108 0102669181 Công ty TNHH đầu tư TM&XD Hà
Trang

Km14+600 Quốc lộ 6 - Ba La - Hà Đông
- Hà Nội 16 6 243,608,521

109 0105755294 Công ty CP Bán Lẻ Trực Tuyến OSS
Việt Nam

Số 131 Trần Đăng Ninh, phường Dịch
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 9 18 241,523,900

110 0104469357 Công ty CP Techpal Số 50 - Đặng Thùy Trâm - Dịch Vọng
Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội 16 11 240,997,150

111 0300849034-010 CN Công ty CP DV BCVT Sài Gòn
tại TP Hà Nội

172 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai,
Thanh Xuân, Hà Nội 27 6 237,337,322

112 0108688046 Công ty TNHH Hồ bơi Vy Quân
Số 23 ngõ 296 Tập thể Viện thiết kế hóa
chất, đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp,
Huyện Thanh Trì, Hà Nội

8 15 236,909,281

STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ Số lao
động

Số
tháng

nợ

Số tiền nợ BHXH,
BHYT, BHTN



113 0101040048-005 Chi nhánh Bệnh viện Quốc tế DoLife
- Công ty Cổ phần Trung Tín

Số 108 đường Nguyễn Hoàng, Phường
Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành
phố Hà Nội

23 7 236,687,707

114 0105040289 Công ty CP Dịch vụ Viễn thông Số
Văn phòng 1B, Tầng 3, Tháp B, Tòa nhà
Green Pear 378 Minh Khai, Phường
Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

22 7 225,917,885

115 0104205996 Công ty CP trắc địa bản đồ Hà Nội Số 25 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch
Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 17 8 225,652,758

116 0104577747 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây
dựng Thành Đạt

Số 11, tổ 6, đường Nguyễn Văn Trỗi,
Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà
Nội

6 23 221,689,083

117 0107790544 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG GALAXY

Số 435 đường Nguyễn Khang, Tổ 8 -
Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà
Nội

6 20 221,307,411

118 0107351593 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ ĐẦU TƯ AN THỊNH

Tầng 2 căn 45 Gamuda City km 1.5 Pháp
Vân Cầu Giẽ 20 8 207,169,735

119 0105864945 Công ty CP Truyền Thông SGC Việt
Nam

Số 127, Tổ 36, Đền Lừ 2, Phường Hoàng
Văn Thụ, Quận Hoàng Mai - Hà Nội 10 11 206,774,018

120 0102669008 Công ty TNHH XD & Thiết bị điện
nước Minh Hà

P4009-tòa C5 D'capitale Trần Duy Hưng
- TP Hà Nội 25 6 202,822,390

121 0105184322 CÔNG TY CP VIỄN THÔNG NEW-
TELECOM

P305 - Tòa nhà GP Invest - Số 170 Đê
La Thành -  P.Ôchợ dừa - Đống Đa - Hà
Nội

21 6 202,642,905

122 0106294945 Công ty TNHH Chu Sa Việt Nam số 73 Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn
Kiếm 10 10 201,376,638

STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ Số lao
động

Số
tháng

nợ

Số tiền nợ BHXH,
BHYT, BHTN



123 0106436364-001 Trung tâm tư vấn kiến trúc và đầu tư
xây dựng

Tầng 4 - Số 389 Đội Cấn - Ba Đình - Hà
Nội 23 6 200,742,150

124 0107375266 Công ty TNHH tư vấn thiết kế nội
thất Thành Phát

nhà văn hóa Giang Chính, phường Biên
Giang, quận Hà Đông, Hà Nội 6 19 200,098,329

125 0106620701 Công ty CP giống cây trồng Thủ Đô Thôn Thụy ứng, Hòa Bình, Thường Tín,
Hà Nội 18 6 198,639,352

126 0105516218 Công ty CP Công Trình Long Hưng Nhà 10, D2, TT4, Bắc Linh Đàm, Đại
Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 23 6 198,526,657

127 0107359440 Công ty CP thời trang K'S Closet số 8 tầng 5 - TTTM Hòa Bình V+ số 505
Minh Khai, Hai bà trưng, Hà Nội 20 6 194,502,425

128 0500557744 Công ty TNHH thực phẩm YNG
SHIN Cụm CN Thanh Oai- Hà Nội 20 6 194,264,761

129 0108425745 Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Kleur Số 31, BT4-2 Khu đô thị mới Vinaconex
3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 19 6 190,583,215

130 0500567301 Công ty cổ phần xây dựng H.T.B Sân thể thao văn la quận Phú La Hà
Đông Hà Nội 17 6 185,106,260

131 0106593737 Công ty TNHH PGCO
Số 18, TT23 khu đô thị Văn Phú,
Phường Phú La, Quận Hà Đông, thành
phố Hà Nội

22 6 184,070,315

132 0106087716 Công ty TNHH Thương Mại và Công
Nghệ Link Việt Nam

S/N 22, Hẻm 5, Ngách 197/58, Đường
Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ,
Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội

10 12 183,760,729

133 0109105025 Công ty TNHH Số hóa An Bình

Nhà số 94, đường số 23, dãy nhà liền kề,
khu đô thị thành phố Giao Lưu, phường
Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành
phố Hà Nội

19 6 180,674,505

STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ Số lao
động

Số
tháng

nợ

Số tiền nợ BHXH,
BHYT, BHTN



134 0108248334 Công ty Cổ phần Creativa
Tầng 4, Tòa Nhà Kim Khí Thăng Long,
Số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

9 9 176,648,820

135 0102780422 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Việt
Nam Thịnh Vượng

P1802 Chung cư Golden Palace, Khu đất
C3 đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân,
Hà Nội

13 8 169,731,993

136 0104959009 Công ty CP Công Nghệ và Truyền
Thông Smart Life

BT3,ngácH 22,ngõ 61 pHố Lạc Trung, P.
VĩnH Tuy, HBT, Hà Nội 20 6 169,654,294

137 0108266485 Công ty Cô ̉phần công nghê ̣S9
Tầng 6 Hồ Gươm Plaza,102
TrầnPhú,Phường Mộ Lao, Quận Hà
Đông, Hà Nội

16 6 153,900,084

138 0101498039 Công ty CP Đầu Tư XD Phú Nguyên Lô 10 BT4 BĐ Linh Đàm, Hoàng Liệt,
Hoàng Mai 12 8 153,880,065

139 0102278685 Công ty CP Đầu Tư Hoa Đô

Phòng 2032 Chung cư cao tầng nhà C -
Lô CT3 Khu đô thi mới Tây Nam, Hồ
Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà
nội

20 6 153,678,669

140 0102717332 Công ty TNHH  Tịnh Tuệ VietOcean
số nhà 19 ngõ 317 đường Trung Văn,
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm,
thành phố Hà Nội

9 6 100,459,117

141 0106128761 Công ty CP Đầu Tư GIFTS Việt Nam
Số 6 ngõ 326 Đường Lê Trọng Tấn,
Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà
Nội

8 8 96,918,326

142 0102137878 Công ty TNHH Công nghệ mới ASG
Số nhà B13 ngõ 376 đường bưởi,
Phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà
Nội

10 6 95,553,601

STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ Số lao
động

Số
tháng

nợ

Số tiền nợ BHXH,
BHYT, BHTN



143 0106314197 Công ty Cổ phần Phân bón Lộc Xuân Thôn Xuân Sơn - Trung Giã - Sóc Sơn -
Hà Nội 10 6 83,744,724

144 0102609538 Công ty CP tư vấn S và B
Tầng 18,Hapulico Complex, số 85 Vũ
Trọng Phụng, phường Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội

11 6 78,126,410

145 0104037766 Công ty CP Dược và thiết bị y tế
T.W.I

Thôn Xâm Xuyên, Hồng Vân, Thường
Tín, Hà Nội 10 6 76,273,291

146 0101759185 Công ty TNHH Thái Bảo Anh Số 2 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc
Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 6 6 70,389,114

147 0105539198 Công ty TNHH LUGIO Việt Nam
Số 83 Tổ 15 Tập thể cao đẳng xây dựng
1 Đường Trung Văn, P Trung Văn, Nam
Từ Liêm, TP Hà Nội

9 6 69,003,314

148 0108967716 Công ty TNHH Tư vấn Dương Gia Số 89 Tô Vĩnh Diện - Khương Trung -
Thanh Xuân - Hà Nội. 7 6 68,537,159

149 0108619980 Công ty cổ phần đầu tư và quản lý
dịch vụ Thăng Long

1602 V7 CHUNG CƯ THE VESTA ,
PHÚ LÃM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 11 6 67,720,318

150 0108713091
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ VIỆT
NAM

Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 10 6 64,698,687

TỔNG CỘNG 6,767 143,098,402,433

Lưu ý: Số tiền đơn vị nộp trong tháng 9/2021 (nếu có) sẽ được ghi nhận vào Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN tháng 9/2021 của
đơn vị.
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